
NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I – MÔN ĐỊA LÝ 
Năm học 2021 - 2022 

 

A – NỘI DUNG ÔN TẬP 

 
I – KHỐI 12 
✓ Bài 2: Vị trí địa lý – phạm vi lãnh thổ. 
✓ Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi. 
✓ Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tt). 
✓ Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của Biển. 
✓ Thực hành bảng số liệu, biểu đồ. 

 
II – KHỐI 11 
✓ Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước, 
✓ Bài 2: Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế. 
✓ Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu. 
✓ Bài 5: Tiết 1 – Một số vấn đề của Châu Phi, 

Tiết 2 – Một số vấn đề của Mỹ La-tinh. 
 
III – KHỐI 10 
✓ Bài 5: Hệ quả tự quay quanh trục của Trái Đất. 
✓ Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của Trái đất. 
✓ Bài 7: Cấu trúc của Trái đất. Thạch quyển. Thuyết kiên tạo mảng. 
✓ Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất. 
✓ Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất. 
✓ Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái đất. 

 

B – HÌNH THỨC KIỂM TRA 

 

✓ 100% trắc nghiệm (Đề gồm 40 câu).  
✓ Thời gian làm bài 45 phút. 

 

C – MA TRẬN ĐỀ THI 

 

  



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 

(KHỐI 10, KHỐI 11, KHỐI 12) 
 

- Thời gian làm bài: 45 phút 

- Hình thức: trắc nghiệm  

 

* Khối 10A 

TT 
Nội dung 

kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 
% tổng 

điểm 
Nhận biết Thông hiểu 

Số CH 
Số câu hỏi Số câu hỏi 

1 

A. Vũ trụ. 

Hệ quả các 

chuyển 

động của 

Trái Đất 

A.1. Hệ quả chuyển động tự 

quay quanh trục của Trái Đất. 
4 2 6 

32,5% 
A.2. Hệ quả chuyển động xung 

quanh Mặt Trời của Trái Đất. 
5 2 7 

2 

B. Cấu trúc 

của Trái 

Đất. Các 

quyển của 

lớp vỏ địa lí 

B.1. Thuyết kiến tạo mảng. 3 1 4 

67,5% 

B.2. Tác động của nội lực đến 

địa hình bề mặt Trái Đất. 
6 2 8 

B.3. Tác động của ngoại lực 

đến địa hình bề mặt Trái Đất. 
6 4 10 

B.4. Sự phân bố nhiệt độ không 

khí trên Trái Đất. 
4 1 5 

Tổng 28 12 40  

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức 70% 30%  100 

 

 
 
 

  



* Khối 10D 

 

TT 
Nội dung 

kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

% tổng 

điểm 
Nhận biết Thông hiểu Số CH 

Số câu hỏi Số câu hỏi  

1 

A. Vũ trụ. 

Hệ quả các 

chuyển 

động của 

Trái Đất 

A.1. Hệ quả chuyển động tự 

quay quanh trục của Trái Đất. 
4 2 6 

32,5% 
A.2. Hệ quả chuyển động xung 

quanh Mặt Trời của Trái Đất. 
4 3 7 

2 

B. Cấu trúc 

của Trái 

Đất. Các 

quyển của 

lớp vỏ địa lí 

B.1. Thuyết kiến tạo mảng. 2 2 4 

67,5% 

B.2. Tác động của nội lực đến 

địa hình bề mặt Trái Đất. 
5 3 8 

B.3. Tác động của ngoại lực 

đến địa hình bề mặt Trái Đất. 
6 4 10 

B.4. Sự phân bố nhiệt độ không 

khí trên Trái Đất. 
3 2 5 

Tổng 24 16 40 100 

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức 60% 40% 100%  

 

 
 

 

 

 

 

  



* KHỐI 11A 

 

TT 
Nội dung 

kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 
% tổng 

điểm 
Nhận biết Thông hiểu Số CH 

Số câu hỏi Số câu hỏi  

1 

A. KHÁI 

QUÁT 

CHUNG 

VỀ NỀN 

KINH TẾ - 

XÃ HỘI 

THẾ GIỚI 

A.1. Sự tương phản về trình độ 

phát triển kinh tế - xã hội của các 

nhóm nước 

5 2 7 17,5% 

A.2. Xu hướng toàn cầu hoá, 

khu vực hoá 
5 3 8 20% 

A.3. Một số vấn đề mang tính 

toàn cầu. 
6 3 9 22,5% 

A.4. Châu Phi 6 2 8 20% 

A.5. Châu Mỹ Latinh 6 2 8 20% 

Tổng 28 12 40 100% 

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức 70% 30%   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



* KHỐI 11D 

 

TT 
Nội dung 

kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 
% tổng 

điểm 
Nhận biết Thông hiểu Số CH 

Số câu hỏi Số câu hỏi  

1 

A. KHÁI 

QUÁT 

CHUNG 

VỀ NỀN 

KINH TẾ - 

XÃ HỘI 

THẾ GIỚI 

A.1. Sự tương phản về trình độ 

phát triển kinh tế - xã hội của các 

nhóm nước 

4 3 7 17,5% 

A.2. Xu hướng toàn cầu hoá, 

khu vực hoá 
5 3 8 20% 

A.3. Một số vấn đề mang tính 

toàn cầu. 
5 4 9 22,5% 

A.4. Châu Phi 5 3 8 20% 

A.5. Châu Mỹ Latinh 5 3 8 20% 

Tổng 24 16 40  

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức 60% 40%  100% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



* KHỐI 12A 

 

TT 
Nội dung 

kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 
% tổng 

điểm 
Nhận biết Thông hiểu Số CH 

Số câu hỏi Số câu hỏi  

1 

A. Vị trí địa 

lí, phạm vi 

lãnh thổ. 

A. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh 

thổ. 
6 4 10 25% 

2 

B. Đặc 

điểm chung 

của tự 

nhiên 

B.1. Đất nước nhiều đồi núi 

(Tiết 1 + tiết 2 + tiết 3) 
12 8 20 50% 

B.2. Thiên nhiên chịu ảnh 

hưởng sâu sắc của biển 
6 4 10 25% 

Tổng 24 16 40  

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức 70% 30%  100% 

 

 
 

  



* KHỐI 12D 

 

TT 
Nội dung 

kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

% tổng 

điểm 
Nhận biết Thông hiểu 

Vận dụng 

thấp 

Số CH 

Số câu hỏi Số câu hỏi Số câu hỏi  

1 

A. Vị trí địa 

lí, phạm vi 

lãnh thổ. 

A. Vị trí địa lí, phạm vi 

lãnh thổ. 
7 3  10 25% 

2 

B. Đặc 

điểm chung 

của tự 

nhiên 

B.1. Đất nước nhiều 

đồi núi (Tiết 1 + tiết 2 

+ tiết 3) 

10 6  16 40% 

B.2. Thiên nhiên chịu 

ảnh hưởng sâu sắc của 

biển 

7 3  10 25% 

3 C. Kỹ năng 
Thực hành bảng số 

liệu, biểu đồ 
  4 4 10% 

Tổng 24 12 4 40  

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức 60% 30% 10%   

Tỉ lệ chung 90% 10% 100% 

 

 

 

 
 


